
Mẫu genogram để trống
3 thế hệ, ký hiệu genogram chuẩn

Họ tên:

Ngày:

Ông bà nội Ông bà ngoại

thêm anh chị em thêm anh chị em

Bố Mẹ

người trung tâm (viền đôi)

Con cái — con lớn nhất bên trái, con út bên phải

Chú giải ký hiệu

Nam

Nữ

Đã mất (dấu X trên ký hiệu)

Người trung tâm (viền đôi)

Kết hôn (nét liền)

Sống chung (nét đứt)

Ly thân (một vạch chéo)

Ly hôn (hai vạch chéo)

Ghi chú

Mẫu genogram in miễn phí từ GenogramAI · genogramai.com/genogram-template

Mọi ký hiệu và ý nghĩa: genogramai.com/genogram-key


